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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.HCM (Quy hoạch xây dựng gắn với quy hoạch sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp – thương mại dịch vụ và các điểm dân cư nông thôn).
________________

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ  thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Căn cứ thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 của  Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 2645/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2012, tầm nhìn 2025;
Quyết định số 7803/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 của UBND huyện Củ Chi về quy hoạch sản xuất nông nghiệp phát triển nông thôn đến năm 2020 và tầm nhìn 2025 trên địa bàn huyện Củ Chi;

Căn cứ Quyết định số 8169/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về việc phê duyệt đề cương và tổng dự toán lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi (Quy hoạch xây dựng gắn với quy hoạch sản xuất nông nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – thương mại dịch vụ và các điểm dân cư nông thôn);

Căn cứ Chương trình số 43-CTr/TU ngày 20/10/2008 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;


Hướng dẫn số 457/SQHKT-QHC ngày 21/02/2012 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư Liên tịch số 13 quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn TP;

Căn cứ Thông báo số 41-TB/VP ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Văn phòng Huyện ủy Củ Chi về ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Củ Chi tại cuộc họp thông qua Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của 9 xã: Bình Mỹ, Hòa Phú, Phước Vĩnh An, Phạm Văn Cội, Phước Hiệp, An Phú, Phú Mỹ Hưng, Phú Hòa Đông, Tân An Hội;
Căn cứ biên bản số 2724A/BB-QLĐT ngày 29/8/2012 của phòng Quản lý đô thị huyện về hội nghị xin ý kiến nhân dân về hồ sơ Nhiệm vụ QHXD NTM xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi;

Căn cứ Tờ trình số 132/UBND  ngày 16 tháng 10 năm 2012 của UBND xã Phước Vĩnh An về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.HCM;
Xét hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.HCM do Viện quy hoạch xây dựng lập;         

Căn cứ Kết quả thẩm định số 81/KQTĐ- QLĐT ngày 23 tháng 10 năm 2012 của phòng Quản lý đô thị huyện Củ Chi về việc thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.HCM;
Xét Tờ trình số 3446/TTr - QLĐT ngày 23 tháng 10 năm 2012 của phòng Quản lý đô thị huyện về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.HCM,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.HCM như sau :
1. Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy họach: 

- Quy mô đất nghiên cứu quy hoạch:  1.623,69ha (gồm 6 ấp: ấp 1, 2, 3, 4, 5, 6).
            - Vị trí và giới hạn quy hoạch:

+ Phía Bắc     : giáp xã Phú Hòa Đông.

+ Phía Tây     : giáp xã Tân An Hội và Thị trấn Củ Chi.

+ Phía Đông  : giáp xã Tân Thạnh Tây.

+ Phía  Nam  : giáp xã Tân Phú Trung, Tân Thông Hội.

2. Lý do và sự cần thiết phải lập quy hoạch:


Quy hoạch chỉnh trang các khu dân cư hiện có và phát triển các khu dân cư mới theo  hướng xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và điều kiện sản xuất, nhằm cải thiện điều kiện ở và làm việc của người dân cư ngụ trên địa bàn xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi.


Nhằm đáp ứng tiến độ phát triển phù hợp với định hướng chung của thành phố một cách khoa học, đặc biệt nhằm đưa ra được các giải pháp để đạt được các tiêu chí của nông thôn mới do Chính phủ ban hành. 

Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý xây dựng, quản lý đất đai trên toàn bộ ranh giới hành chính của xã, khu trung tâm xã và các điểm dân cư; phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ với các khu vực lân cận.

3. Mục tiêu của đồ án quy hoạch:


Xây dựng nông thôn theo hướng văn minh và bền vững phù hợp Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ).


Phát triển đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.


Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và giảm dần khoảng cách chất lượng sống giữa nông thôn và đô thị.



4. Quy mô dân số, các chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong khu vực quy hoạch: 


- Quy mô dân số :

· Hiện trạng năm 2010: 16.203 người.

· Quy hoạch năm 2015:  25.000 người

· Quy hoạch năm 2020:  50.000 người

- Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, TMDV, Nông nghiệp.
- Các chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật:
	TT
	Loại chỉ tiêu
	Đơn vị
	Theo Nhiệm vụ quy hoạch đề xuất
	Theo QCXDVN 14:2009/BXD

	
	
	
	Năm 2015
	Năm 2020
	

	I
	Đất đai
	
	
	
	

	1
	Đất ở 
	m2/người
	
	
	≥ 25

	1.1
	Khu dân cư đô thị
	m2/người
	40-70
	40-70
	

	1.2
	Khu dân cư nông thôn 

- Kết hợp sản xuất
	m2/người
	100-150

200-300
	100-150

200-300
	

	2
	Đất công trình công cộng
	m2/người
	≥ 5
	5-8
	≥ 5

	3
	Đất cây xanh 
	m2/người
	≥ 2
	≥ 2
	≥ 2

	4
	Đất giao thông đối nội
	m2/người
	≥ 5
	≥ 15
	≥ 5

	II
	Chỉ tiêu quy hoạch xây dựng
	
	
	
	

	1
	Công trình công cộng 
	
	
	
	

	
	- Mật độ xây dựng
	%
	30
	30
	

	
	Tầng cao xây dựng
	Tầng
	1-3
	1-3
	

	
	Hệ số sử dụng đất tối đa
	
	0,9
	0,9
	

	2
	Khu ở mật độ cao
	
	
	
	

	
	- Mật độ xây dựng
	%
	40 - 60
	40 - 60
	

	
	Tầng cao xây dựng
	Tầng
	3 - 5
	3 - 5
	

	
	Hệ số sử dụng đất tối đa
	
	3
	3
	

	3
	Khu ở mật độ thấp
	
	
	
	

	
	- Mật độ xây dựng
	%
	20 - 30
	20 - 30
	

	
	Tầng cao xây dựng
	Tầng
	1 - 2
	1 - 2
	

	
	Hệ số sử dụng đất tối đa
	
	0,6
	0,6
	

	III
	Hạ tầng kỹ thuật
	
	
	
	

	1
	Mặt cắt ngang đường tối thiểu
	m
	≥ 4
	≥ 4
	

	2
	Chỉ tiêu cấp nước
	Lít/người/ngày
	80
	180
	≥ 80

	3
	Tỷ lệ dân được cấp nước sạch
	%
	80
	180
	

	4
	Chỉ tiêu cấp điện
	kwh/người
	
	
	≥ 500

	
	- Khu dân cư đô thị
	
	
	1.000 – 1.500
	

	
	- Khu dân cư nông thôn
	
	
	750
	

	5
	Chất thải rắn
	Kg/người/ngày
	0,5
	0,9 - 1
	0,8


5. Quy hoạch định hướng phát triển không gian xã:

5.1 Quy hoạch sản xuất:

5.1.1 Quy hoạch sản xuất nông nghiệp:

Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp với phát triển nông nghiệp theo hướng mang lại hiệu quả kinh tế cao, với các mô hình sản xuất như sau: 

- Mô hình sản xuất nông nghiệp, vườn cây kết hợp du lịch sinh thái: bố trí tại ấp 6, quy mô khoảng 114ha.
- Mô hình trồng cây lâu năm: bố trí tại ấp 1, ấp 4 và phía Bắc của ấp 6, quy mô khoảng 88ha.

- Mô hình nuôi trồng thủy sản: bố trí rải rác trên 6 ấp, quy mô khoảng 16,98ha.
- Mô hình trồng cây ăn trái: bố trí tại ấp 1, quy mô khoảng 88ha.

- Mô hình trồng rau màu, nhà lưới (kết hợp trong mô hình nhà ở trong khu đô thị sinh thái): bố trí tại ấp 1, ấp 3.
5.1.2  Quy hoạch sản xuất công nghiệp – TTCN, thương mại dịch vụ:

* Công nghiệp – TTCN:

Chuyển dịch các nhà máy, xí nghiệp về các khu, cụm công nghiệp tập trung. Phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống như đan lát, sản xuất bánh tráng...

* Thương mại dịch vụ:
- Định hướng phát triển các khu vực phát triển thương mại lớn tập trung tại các tuyến đường chính như Tỉnh lộ 2, Tỉnh lộ 8.

- Phát triển các ngành dịch vụ bán lẻ truyền thống. Khuyến khích đầu tư – phát triển các mô hình kinh doanh du lịch sinh thái trên địa bàn xã để phát triển du lịch.

5.2 Quy hoạch xây dựng:

5.2.1 Điểm dân cư: 

Trên cơ sở tôn trọng hiện trạng, phân bố dân cư để tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng. Dự  kiến phát triển các khu dân cư tập trung với quy mô dân số dự kiến là 50.000 người:
· Khu dân cư trung tâm xã Phước Vĩnh An (Khu 1):

· Vị trí: thuộc ấp 4, 5, 6.
· Quy mô diện tích 
:
100 ha.

· Dân số quy hoạch 
: 
8.000 người 

· Tính chất


: 
Dân cư đô thị, trung tâm xã.

· Khu dân cư Phước Vĩnh An (Khu 2):

· Vị trí: thuộc ấp 1, 3, 4, 5.
· Quy mô diện tích 
:
230 ha.

· Dân số quy hoạch 
: 
15.000 người 

· Tính chất


: 
Dân cư đô thị.

· Khu dân cư Phước Vĩnh An (Khu 3):

· Vị trí: thuộc ấp 1, 2
· Quy mô diện tích 
:
190 ha.

· Dân số quy hoạch 
: 
12.000 người 

· Tính chất


: 
Dân cư đô thị.

· Khu dân cư thuộc một phần KDC Tân Thông Hội (Khu 2):

· Vị trí: thuộc ấp 3
· Quy mô diện tích 
:
54,3 ha.

· Dân số quy hoạch 
: 
3.000 người 

· Tính chất


: 
Dân cư đô thị.

· Đất ở đô thị phần phía Tây Nam đường Tỉnh lộ 2:
· Vị trí: thuộc ấp 3, 5
· Quy mô diện tích 
:
140 ha.

· Dân số quy hoạch 
: 
8.000 người 

· Tính chất


: 
Dân cư đô thị.

· Điểm dân cư số 1:

· Vị trí: ấp 1
· Quy mô diện tích 
:
74,04 ha.

· Dân số quy hoạch 
: 
2.400 người 

· Tính chất


: 
điểm dân cư nông thôn

· Điểm dân cư số 2:

+ Vị trí: ấp 6
· Quy mô diện tích 
:
43,94 ha.

· Dân số quy hoạch 
: 
1.600 người 

· Tính chất


: 
điểm dân cư nông thôn.
5.2.2 Hệ thống trung tâm xã và các công trình công cộng:

Trên cơ sở các công trình công cộng hiện hữu, bổ sung các công trình công cộng còn thiếu, mở rộng quy mô đất các công trình chưa đủ diện tích đáp ứng yêu cầu phát triển.

- Trung tâm xã vị trí ấp 5, trên trục đường Tỉnh lộ 8 nơi có các công trình công cộng tập trung như khu hành chính, y tế, văn hóa.

- Công trình công cộng như trường mẫu giáo, trường tiểu học, cửa hàng dịch vụ thương mại và công viên bố trí tại các khu ở.

Cơ cấu sử dụng đất đai toàn xã
(Quy mô dân số dự kiến: 50.000 người)

	TT


	Loại đất


	Diện tích
	Tỷ lệ

(%)

	
	
	(ha)
	

	A
	Đất xây dựng
	899,15
	55,4

	1
	Đất ở 
	560,37
	34,5

	1.1
	Đất ở đô thị
	436,08
	26,9

	1.2
	Đất ở trong khu hỗn hợp (50% trong khu hỗn hợp)
	66,57
	

	1.3
	Đất ở nông thôn
	124,29
	7,7

	2
	Đất xây dựng công trình DVCC
	73,32
	4,5

	
	* Cấp xã
	32,32
	2,0

	
	- Trụ sở UBND xã và 06 VP ấp
	0,67
	

	
	- Trạm y tế xã
	0,04
	

	
	- Giáo dục
	7,29
	

	
	- Thương mại (xây mới)
	0,35
	

	
	- TDTT – sân vận động
	4,00
	

	
	- Đất CTCC trong khu hỗn hợp (15% đất hỗn hợp)
	19,97
	

	
	* Cấp huyện
	41,00
	2,5

	3
	Đất cây xanh - TDTT
	112,622
	6,9

	
	Đất CVCX - TDTT
	72,68
	

	
	Đất CVCX sân bãi trong khu hỗn hợp (15% đất hỗn hợp)
	39,942
	

	4
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	152,84
	9,4

	4.1
	Đất giao thông đối nội (+ 15% đất giao thông trong khu hỗn hợp)
	141,31
	8,7

	4.2
	Đất giao thông đối ngoại 
	38,16
	2,4

	B
	Đất khác
	724,54
	44,6

	1
	Đất nông nghiệp
	307,76
	19,0

	1.1
	Đất nông nghiệp trồng cây hàng năm 
	88,02
	5,4

	1.2
	Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm
	88,78
	5,5

	1.3
	Đất nông nghiệp kết hợp du lịch
	113,98
	7,0

	1.4
	Đất nuôi trồng thủy sản 
	16,98
	1,0

	2
	Kênh rạch
	10,40
	0,6

	3
	Đất quốc phòng
	403,76
	24,9

	4
	Nghĩa địa
	2,62
	0,2

	 
	Tổng cộng
	1.623,69
	100


6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

6.1 Giao thông: 

Trên cơ sở đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Củ Chi được phê duyệt. 
* Đường liên khu vực:
+ Đường Cao tốc Mộc Bài Tây Ninh – TP.HCM lộ giới 140 m (kể cả đường sắt).
+ Tỉnh lộ 8, Tỉnh lộ 2 lộ giới 40 m.

+ Đường Nguyễn Thị Lắng, Trần Văn Chẩm lộ giới 30 m.
* Đường nội bộ:


Mở rộng và xây dựng mới các tuyến đường nhằm nâng cao khả năng lưu thông trong khu dân cư, phòng cháy chữa cháy, tạo sự nối kết với đường bên ngoài. 
· Đường Suối Lội: lộ giới 20m.
· Các tuyến đường mới liên ấp mở rộng lộ giới từ 12 – 20m.
· Các tuyến giao thông nội đồng: nâng cấp từ đường đất lên đường nhựa.
6.2 Chuẩn bị kỹ thuật:

·  Giải pháp quy hoạch chiều cao:

· Khu vực có nền đất cao: chỉ san ủi tại chổ khi xây dựng công trình.

· Khu vực có nền đất thấp: khi ây dựng công trình cần tôn nền đất tối thiểu là 0,5m.
· Giải pháp quy hoạch thoát nước mưa:

· Sử dụng hệ thống cống bê tông cốt thép đặt ngầm để tổ chức thoát nước mưa triệt để, tránh ngập úng cục bộ.
· Hướng thoát: ra các rạnh nhánh của rạch Láng The.
6.3 Cấp nước:
- Tiêu chuẩn cấp nước:

Khu đô thị: Q = 265l/người/ngày trong đó:

Cấp nước sinh hoạt: Q = 180l/người/ngày

Cấp nước dịch vụ công cộng:  Q = 20l/người/ngày

Cấp nước khách vãng lai:  Q = 30l/người/ngày

Cấp nước tiểu thủ công nghiệp:  Q = 15l/người/ngày

Tưới cây -  rửa đường:  Q = 20l/người/ngày

Khu dân cư nông thôn: Q = 246l/người/ngày trong đó:

Cấp nước sinh hoạt: Q = 180l/người/ngày

Cấp nước dịch vụ công cộng:  Q = 18l/người/ngày

Cấp nước khách vãng lai:  Q = 15l/người/ngày

Cấp nước tiểu thủ công nghiệp:  Q = 15l/người/ngày

Tưới cây -  rửa đường:  Q = 18l/người/ngày

Tổn thất: 20%

Hệ số không điều hòa: K = 1,2.

- Nguồn nước:
· Đối với khu dân cư tập trung: Sử dụng nguồn nước ngầm khai thác tại chỗ bằng giếng khoan công nghiệp, kết hợp xử lý và phân phối nước bằng mạng lưới đường ống cấp nước đến từng hộ gia đình.
· Đối với khu dân cư phân tán: Sử dụng nguồn nước ngầm khai thác tại chỗ bằng giếng đào hoặc giếng khoan, kết hợp với xử lý nhỏ trong từng hộ gia đình.
- Nguồn cấp nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp (chăn nuôi, trồng trọt): sử dụng nguồn nước mặt trên các kênh, rạch hoặc nguồn nước ngầm khai thác tại chỗ.
6.4 Cấp điện:

- Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt: Khu dân cư đô thị: 1000 – 1500KWh/người/năm

- Khu dân cư nông thôn: 750KWh/người/năm.

- Nguồn điện được cấp từ từ trạm 110/15-22 KV Phú Hòa Đông hiện hữu; giai đoạn sau bổ sung nguồn điện từ trạm 110/15-22KV Tân Quy dự kiến xây dựng ở khu công nghiệp Tân Quy.
- Lưới phân phối điện trung, hạ thế hiện hữu được cải tạo, nâng cấp. Xây dựng thêm lưới phân phối điện phục vụ các khu dân cư đô thị xây dựng mới, các điểm dân cư nông thôn và các khu sản xuất nông nghiệp.
6.5 Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

* Thoát nước thải:
- Giai đoạn đầu:
+ Khu dân cư đô thị: xây dựng hệ thống cống thoát nước riêng và trạm xử lý nước thải cục bộ tạm thời theo từng khu vực. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT.
+ Khu dân cư nông thôn: nước thải được xử lý bằng bể tự hoại của từng hộ gia đình, sau đó thải ra cống thoát nước mưa hoặc ra mương, rạch. 

- Giai đoạn dài hạn: nước thải từ các trạm xử lý cục bộ được thoát vào hệ thống cống thoát nước thải chính của khu vực để về trạm xử lý nước thải khu vực.

* Vệ sinh môi trường: 


 -  Tiêu chuẩn rác thải: 1kg/người/ngày

· Rác được thu gom, đưa đến khu liên hợp xử lý chất thải rắn của thành phố tại xã Phước Hiệp huyện Củ Chi.
· Nhà vệ sinh công cộng được bố trí trên các trục giao thông chính với khoảng cách <1,5km, và bố trí thêm tại các khu thương mại, chợ, công viên, bến xe, trạm xăng…
· Nghĩa địa: sử dụng nghĩa địa hiện hữu trong khu vực có quy mô 2,62ha. 
Điều 2. Giao Phòng Quản lý đô thị huyện Củ Chi :
- Phối hợp với các phòng ban chức năng của huyện và UBND xã Phước Vĩnh An xác lập ranh đất quy hoạch, thực hiện tốt việc quản lý sử dụng đất trong phạm vi quy hoạch.

- Phối hợp với các phòng ban chức năng của huyện và UBND xã Phước Vĩnh An, đơn vị tư vấn tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi.
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- TT UBND huyện (CT, PCT ĐT);
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Điều 3. Chánh văn phòng UBND huyện Củ Chi, Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện, Trưởng phòng Kinh tế huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Vĩnh An và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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